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UBND XÃ ĐĂK RVE
THỐNG KÊ NHU CẦU BỔ SUNG BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN ĐẾN NĂM HỌC 2031-2032

(Kèm theo Công văn số           /UBND ngày 15 tháng 10 năm 2026 của UBND xã Đăk Rve)

Cấp học

Số GV trong biên
chế hiện có

Tổng biên chế viên
chức giáo dục được
cấp có thẩm quyền
giao năm 2026 (giáo
viên, CBQL, nhân

viên)

Số biên chế GV
được cấp có thẩm
quyền giao năm

2026

Số biên chế GV
được giao chưa

tuyển dụng
Số biên chế giáo viên cần có theo định mức

Số biên chế giáo viên đề xuất
bổ sung đến năm học 2031-

2032

Hưởng
lương từ

ngân
sách nhà

nước 

Hưởng
lương từ

nguồn
thu sự
nghiệp 

Hưởng
lương từ

ngân
sách nhà

nước 

Hưởng
lương từ

nguồn
thu sự
nghiệp 

Hưởng
lương từ

ngân
sách nhà

nước 

Hưởng
lương từ

nguồn
thu sự
nghiệp 

Hưởng
lương từ

ngân
sách nhà

nước 

Hưởng
lương từ

nguồn
thu sự
nghiệp 

Năm học
2026-2027

Năm học
2027-2028

Năm học
2028-2029

Năm học
2029-2030

Năm học
2030-2031

Năm học
2031-2032 Tổng số

Hưởng
lương từ

ngân
sách nhà

nước 

Hưởng
lương từ

nguồn
thu sự
nghiệp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Nhà trẻ 16 0 16 0 16 0 0 0 20 20 20 20 20 20 4 4

Mẫu giáo 31 0 39 0 32 0 1 0 34 34 34 34 34 34 2 2

TH 53 0 62 0 55 0 2 0 49 49 49 49 49 49 0* 0

THCS 38 0 49 0 40 0 2 0 43 42 42 42 42 42 2 2

Tổng 138 0 166 0 143 0 5 0 146 145 145 145 145 145 8 8 0

* Số liệu trong các cột (2),(3),(4),(5). (6), (7), (8), (9) là số liệu tính đến thời điểm 10/10/2026
** Riêng đối với cấp Tiểu học hiện đang thừa 06 Giáo viên tiểu học (giáo viên đa môn) nhưng thiếu 02 giáo viên môn nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật).
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UBND XÃ ĐĂK RVE
THỐNG KÊ NHU CẦU BỔ SUNG BIÊN CHẾ NHÂN VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẾN NĂM HỌC 2031-2032

(Kèm theo Công văn số           /UBND ngày 15 tháng 10 năm 2026 của UBND xã Đăk Rve)

Cấp học

Số nhân viên trong
biên chế hiện có

Số biên chế nhân viên
được cấp có thẩm

quyền giao năm 2026

Số biên chế nhân viên
được giao chưa tuyển

dụng
Số biên chế nhân viên cần có theo định mức Số biên chế nhân viên đề xuất bổ

sung đến năm học 2031-2032

Hưởng
lương từ

ngân sách
nhà nước 

Hưởng
lương từ

nguồn thu
sự nghiệp 

Hưởng
lương từ

ngân sách
nhà nước 

Hưởng
lương từ

nguồn thu
sự nghiệp 

Hưởng
lương từ

ngân sách
nhà nước 

Hưởng
lương từ

nguồn thu
sự nghiệp 

Năm học
2026-2027

Năm học
2027-2028

Năm học
2028-2029

Năm học
2029-2030

Năm học
2030-2031

Năm học
2031-2032 Tổng số

Hưởng
lương từ

ngân sách
nhà nước 

Hưởng
lương từ

nguồn thu
sự nghiệp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Nhà trẻ 4 0 4 0 0 0 15 15 15 15 15 15 11 11 0

Mẫu giáo - - - - - - -

TH 4 4 0 6 6 6 6 6 6 2 2

THCS 6 6 0 11 11 11 11 11 11 5 5

Tổng 14 0 14 0 0 0 32 32 32 32 32 32 18 18 0

* Số liệu trong các cột (2),(3),(4),(5),(6),(7) là số liệu tính đến thời điểm 31/5/2026
Ngày        tháng 10 năm 2026

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
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UBND XÃ ĐĂK RVE

THỐNG KÊ NHU CẦU BỔ SUNG BIÊN CHẾ CBQL CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẾN NĂM HỌC 2031-2032
(Kèm theo Công văn số           /UBND ngày 15 tháng 10 năm 2026 của UBND xã Đăk Rve)

Cấp học

Số CBQL trong biên
chế hiện có

Số biên chế CBQL
được cấp có thẩm

quyền giao năm 2026

Số biên chế CBQL
được giao chưa bổ

nhiệm
Số biên chế CBQL cơ sở giáo dục cần có 

Số biên chế CBQL cơ sở giáo dục đề
xuất bổ sung đến năm học 2031-

2032

Hưởng
lương từ

ngân sách
nhà nước 

Hưởng
lương từ

nguồn thu
sự nghiệp 

Hưởng
lương từ

ngân sách
nhà nước 

Hưởng
lương từ

nguồn thu
sự nghiệp 

Hưởng
lương từ

ngân sách
nhà nước 

Hưởng
lương từ

nguồn thu
sự nghiệp 

Năm học
2026-2027

Năm học
2027-2028

Năm học
2028-2029

Năm học
2029-2030

Năm học
2030-2031

Năm học
2031-2032 Tổng số

Hưởng
lương từ

ngân sách
nhà nước 

Hưởng
lương từ

nguồn thu
sự nghiệp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Nhà trẻ 3 0 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0

Mẫu giáo - - - - - - - - - - - - - -

TH 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0

THCS 3 0 4 0 1 0 4 4 4 4 4 4 1 1

Tổng 8 0 9 0 1 0 9 9 9 9 9 9 1 1
* Số liệu trong các cột (2),(3),(4),(5),(6),(7) là số liệu tính đến thời điểm 31/5/2026

Ngày        tháng 10  năm 2026
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
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UBND XÃ ĐĂK RVE

THỐNG KÊ DỰ KIẾN SỐ HỌC SINH, SỐ LỚP ĐẾN NĂM HỌC 2031-2032
(Kèm theo Công văn số           /UBND ngày 15 tháng 10 năm 2026 của UBND xã Đăk Rve)

Cấp học
Số trẻ/

học sinh
hiện có

Số
nhóm/

lớp hiện
có

Dự báo số trẻ/học sinh Kế hoạch nhóm/lớp

Năm học
2026-
2027

Năm học
2027-
2028

Năm học
2028-
2029

Năm học
2029-
2030

Năm học
2030-
2031

Năm học
2031-
2032

Năm học
2026-
2027

Năm học
2027-
2028

Năm học
2028-
2029

Năm học
2029-
2030

Năm học
2030-
2031

Năm học
2031-
2032

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Nhà trẻ

3 đến 12 tháng
13 đến 24 tháng 22 1 22 20 23 25 25 25 1 1 1 1 1 1    
25 đến 36 tháng 150 7 150 147 149 151 151 152 7 7 7 7 7 7

Mẫu giáo

3 tuổi 154 4 154 144 145 145 146 146 4 4 4 4 4 4

4 tuổi 138 3 138 154 144 145 145 146 3 3 3 3 3 3

5 tuổi 135 10 135 138 154 144 145 145 10 10 10 10 10 10

TH 721 32 721 743 742 729 715 710 32 32 32 32 32 32

THCS 724 21 724 702 698 690 710 726 21 20 20 20 20 20

Tổng 2044 78 2044 2048 2055 2029 2037 2050 78 77 77 77 77 77
* Số liệu trong các cột (2),(3) là số liệu tính đến thời điểm 10/10/2026

Ngày        tháng 10 năm 2026
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
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